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CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;

2. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;

4. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;

5. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

6. Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I;

QUỸ THỜI GIAN

	STT
	Khối lượng học tập
	Đơn vị học trình

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Các môn chung 
	20
	18
	2

	2
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	10
	9
	1

	3
	Các môn chuyên ngành
	60
	25
	35

	4
	Thi tốt nghiệp
	10
	10
	0

	Tổng cộng
	100
	62
	38


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

I. MÔN CHUNG
	STT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	ĐVHT
	PHÂN BỐ ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Tin học
	2
	1
	1

	2
	Triết học
	6
	6
	0

	3
	Ngoại ngữ
	12
	12
	0

	
	Tổng cộng
	20
	19
	01


II. MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
	STT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	ĐVHT
	PHÂN BỐ ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Cơ sở: Sinh lý
	2
	2
	0

	2
	Cơ sở: Tim mạch
	4
	2
	2

	3
	Hỗ trợ: Nội thần kinh
	4
	2
	2

	
	Tổng cộng
	10
	6
	4


III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH
	STT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	ĐVHT
	PHÂN BỐ ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Y lý cổ truyền
	9
	4
	5

	2
	Thương hàn luận
	8
	3
	5

	3
	Ôn bệnh
	8
	3
	5

	4
	Dược học cổ truyền
	8
	3
	5

	5
	Châm cứu
	9
	4
	5

	6
	Dưỡng sinh, xoa bóp
	8
	3
	5

	7
	Bệnh học và điều trị 
	10
	5
	5

	
	Thi tốt nghiệp
	10
	5
	5

	
	Tổng cộng
	70
	30
	40


Thời gian học tập: 

Tập trung liên tục 20 tháng

Khối lượng học tập: 
100 ĐVHT

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
A. CÁC MÔN HỌC CHUNG :

Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:  04
 
	Lý thuyết:
   04
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết:
 60
	Thực hành:
0

	Đối tượng: Học viên các ngành Chuyên khoa cấp I; Bác sỹ nội trú; Cao học


	Bộ môn phụ trách: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Khoa học Cơ bản


2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe; là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần

- Trình bày được  nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

- Trình bày được  mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác-Lênin trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Biết vận dụng sáng tạo triết học  Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Nội dung học phần

4.1. Giảng lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Tài liệu
	Trang
	Số tiết

	
	Chương I: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
	
	
	

	1
	I. Triết học là gì.

1. Khái niệm Triết học và đối tượng của nó

2. Đối tượng của triết học

3. vấn đề cơ bản của triết học

4. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

5. Khả tri và bất khả tri

6. Biện chứng và siêu hình
	[7.1]

 

 

 

 
	7 - 25 

 

 

 

 
	4
 

 

 

 

 

	2
	II. Triết học phương Đông 

1. Đặc thù lịch sử triết học phương Đông

2. Triết học Ấn Độ cổ đại

3. Triết học Trung Hoa cổ đại
	[7.1]
	25 - 58 
	6

	3
	III. Tư tưởng triết học Việt Nam

1. Nho giáo ở Việt Nam

2. Phật giáo ở Việt Nam

3. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam

4. Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[7.1]
	58 - 88 
	6

	4

 

 

 
	IV. Triết học phương Tây

1. Đặc thù của triết học phương Tây

2. Triết học Hy Lạp cổ đại

3. Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và cận đại

4. Triết học cổ điển Đức

5. Triết học phương Tây hiện đại
	[7.1]

 

 

 
	88 - 106

 

 
	6
 

 

 

	
	Chương 2: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
	
	
	

	5
	I. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin.
1. Điều kiện kinh tế - xã hội

2. Tiền đề lý luận

3. Tiền đề khoa học tự nhiên 

4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác-Lênin 

5.Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác-Lênin
	[7.1]

 

 

 

 

 

 

 
	107 - 113

 

 

 

 

 

 
	3
 

 

 

	6

 

 
	II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
1. Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.

2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	[7.1]

 

 

 
	113 - 126

 
	8
 

	7

 
	III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

5. Tiến bộ xã hội
	[7.1]

 

 
	126 - 140

 

 

 

 

 
	8

	8

 
	IV. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay
1. Những biến đổi của thời đại

2. Vai trò của Triết học Mác-Lênin
	[7.1]

 
	140 - 147

 

 
	3

	9
	Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC

I. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
1. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn 

2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học

II. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học 
1. Thế giới quan và phương pháp luận

2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học

3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường
	[7.1]
	148 - 173 
	8

	10

 

 
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

I. Khoa học và công nghệ

1. Khoa học

2. Kỹ thuật

3. Công nghệ

4. Cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp

II. Cách mạng khoa học và công nghệ
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ

2. Bản chất tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ

III. Khoa học và công nghệ Việt Nam 
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học công nghệ Việt Nam

3. Những nguyên nhân
	[7.1]

 

 
	 174 - 223

 

 
	8
 

 

	
	Tổng
	
	
	60


4.2.  Nội dung thảo luận + Tiểu luận (15 tiết)

* Thảo luận

Chương 1:
1. Các học phái Samkhya; Mimana; Vedanta; Yoga; Nyaya-Vai Sesika; Jaina; Lokayata của triết học Ấn Độ cổ đại.

2. Các học phái Âm dương Ngũ hành; Pháp gia; Lão giáo của triết học Trung Hoa cổ đại.

3. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

Chương 2:
4. Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác-Lênin.

5. Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.

6. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chương 3:
7. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học

8. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.

Chương 4:
9. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.

10. Khoa học công nghệ ở Việt Nam

* Tiểu luận
1. Giảng viên đứng lớp hướng dẫn và qui định danh mục, nội dung các tiểu luận cho học viên lớp mình phụ trách.

2. Hạn cuối nộp tiểu luận là ngày thi cuối kỳ.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
5.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 
- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.
6. Cán bộ giảng dạy

1.Ths. Đinh Văn Phương

2.Ths. Trần Thị Hồng Lê

3. Ths. Lương Thị Hoài Thanh

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy


 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
8.2. Điểm thành phần

-  Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

-  Điểm chuyên cần: 10%

- Bài tiểu luận: 30%

- Bài dự thi kết thúc môn học  60%
Học phần: TIN HỌC

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học

3. Mục tiêu học phần:

1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.

2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.

3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.

4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG 
	
	
	

	1.1
	Window 7 
	6
	2
	4

	1.2
	Chương trình Microsoft Word 
	6
	2
	4

	1.3
	Chương trình Microsoft Excel
	6
	2
	4

	1.4
	Chương trình Microsoft Power Point 
	6
	2
	4

	1.5
	Internet – mail – virus
	6
	2
	4

	2
	 EPI DATA 
	
	
	

	2.1
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	9
	3
	6

	2.2
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	12
	4
	8

	2.3
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	9
	3
	6

	3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS 

	
	
	

	3.1
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	9
	3
	6

	3.2
	Làm việc với biến định tính
	9
	3
	6

	3.3
	Làm việc với biến định lượng
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần : NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đơn vị học trình: 6
	Lý thuyết:
   6
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
90
	Thực hành:
0

	Đối tượng: Chuyên khoa I


	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại ngữ



2. Mô tả học phần

Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp thông thường trong ngữ cảnh Y khoa.

3.2. Tham khảo một số tài liệu y văn.
5. Nội dung học phần

	TT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	
	
	TC
	LT
	TH

	01
	Emergency medicine
	10
	10
	

	02
	Sports medicine
	10
	10
	

	03
	Obstetrics
	10
	10
	

	04
	Geriatrics
	10
	10
	

	05
	Dermatology
	10
	10
	

	06
	Surgery
	10
	10
	

	07
	Cardiology
	10
	10
	

	08
	Respiratory medicine
	10
	10
	

	
	Review
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	90
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine,  NXB TPHCM

2. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine,  W.B. Saunders Company 

3. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.

4. VuongThi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.

5. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care,  McGraw-Hill

9. Phương pháp đánh giá học phần:

Lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm  và tự luận

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
Học phần: SINH LÝ
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Tổng số ĐVHT: 2  
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 30
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 0

	Đối tượng sinh viên: CKI Nội, Thần kinh, Nhi, Dược lý – Dược lâm sàng

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

 3.1. Trình bày được hoạt động chức năng của một số cơ quan quan trọng trong cơ thể.

     3.2. Phân tích được mối liên hệ về mặt chức năng giữa các cơ quan trong cơ thể.
     3.3. Giải thích các tình huống bất thường trên lâm sàng dựa trên cơ sở sinh lý học

3.3.  Ứng dụng được một số vấn đề sinh lý học trong lâm sàng và cận lâm sàng.




4. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Cấu trúc và vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	3
	3
	

	2
	Cơ chế tác dụng của các hoạt chất sinh học trên tế bào

Histamin, prostaglandin, leucotrien và các kinin
	3
	3
	

	3
	Cầm máu và huyết khối
	3
	3
	

	4
	Hoạt động điện của tế bào cơ tim

Huyết áp
	2
	2
	

	5
	Tuần hoàn vành

Tuần hoàn não
	2
	2
	

	6
	Sinh lý gan

Tiêu hóa ở dạ dày
	2
	2
	

	7
	Sinh lý đau

Thần kinh thực vật
	2
	2
	

	8
	Vai trò của đường dẫn khí

Khí máu động mạch
	3
	3
	

	9
	Gốc tự do

Tế bào nội mạc mạch máu
	3
	3
	

	10
	Hô hấp ký sau đại học
	3
	3
	

	11
	Điều hòa thể tích nước tiểu

Lọc cầu thận 
	4
	4
	

	
	Tổng cộng
	30
	30
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…​

6.2. Phương pháp học và tự học


- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…


- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Sinh lý học 1 - Sinh lý học đại cương và điều hoà hoạt động cơ thể.

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

2. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2007), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.

3. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

4. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

5. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

* Hình thức và nội dung đánh giá:

- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.

- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

* Điểm thành phần: 

- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%
Học phần 2: TIM MẠCH
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 04
	Lý thuyết:
  02
	Thực hành:
 02

	Phân bố thời gian (tiết):
120
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
90

	Đối tượng: Ck1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y



2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh tim mạch thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh tim mạch sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần:


1. Khám và phát hiện đúng các triệu chứng lâm sàng về tim mạch.


2. Phân tích được điện tâm đồ, X quang ngực thẳng, siêu âm tim.

3. Chẩn đoán và xử trí được các cấp cứu tim mạch và các bệnh tim bẩm sinh và mắc phải thường gặp.

5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tổng

	1 
	Tăng huyết áp
	3
	9
	12

	2 
	Bệnh van tim
	3
	9
	12

	3 
	Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng
	3
	9
	12

	4 
	Bệnh lý màng ngoài tim
	3
	9
	12

	5 
	Bệnh mạch vành: 

- Cơn đau thắt ngực.



- Nhồi máu cơ tim.
	3
	9
	12

	6 
	Loạn nhịp tim thường gặp
	3
	9
	12

	7 
	Choáng tim
	3
	9
	12

	8 
	Suy tim cấp, mạn
	3
	9
	12

	9 
	Bệnh cơ tim
	3
	9
	12

	10 
	Bệnh động mạch chi dưới
	3
	9
	12

	Tổng cộng
	30
	90
	120


5.2. Thực hành: Tại khoa Tim mạch – nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ
1. Đo và phân tích kết quả ECG

2. Phân tich kết quả Holter ECG và Holter huyết áp

3. Kiến tập siêu âm tim và đọc phân tích kết quả.

4. Chọc dò màng ngoài tim dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

5. Kiến tập test gắng sức.

6. Chuyển nhịp:

· Đọc ECG loạn nhịp thường gặp.

· Shock điện cấp cứu.

5. Đặt catheter tĩnh mạch dưới đòn.

6.    Thảo luận - bình bệnh án.

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…


- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

7. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ts. Trần Viết An

2. Bs.CK2.Mai Long Thủy
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

2.  Bản trình chiếu PowerPoint.

3. Giáo trình biên soạn cho học viên.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.

4. Harrison’s 15th  Edition 2008.
5. Harrison's cardiovascular medicine, Loscalzo, Joseph (2010).

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[image: image2.png]DCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
PPy
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9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image4.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

Học phần 3: THẦN KINH
Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 04
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
 02

	Phân bố thời gian (tiết):
120
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
90

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: BM Thần Kinh



Mô tả về học phần

Trong học phần này, các học viên được học cung cấp cập nhật những những kiến thức mới nhất về dịch tễ học, các cơ chế sinh lý bệnh, chẩn đoán, xử trí và quản lý một số bệnh thần kinh thường gặp. Bên cạnh đó học viên phải biết ứng dụng được các cận lâm sàng của thần kinh trong chẩn đoán một số bệnh thường gặp.

Mục tiêu học phần

1. Phân tích được các trường hợp lâm sàng và chẩn đoán được các bệnh thần kinh thường gặp.

2. Phân tích được cơ bản kết quả hình ảnh học cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính hệ thần kinh.

3. Xử trí được các bệnh thần kinh thường gặp

Nội dung học phần:

Lý thuyết: Thần Kinh
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Nhồi máu não
	12
	3
	9

	2 
	Xuất huyết não
	12
	3
	9

	3 
	Động kinh và trạng thái động kinh
	12
	3
	9

	4 
	Hội chứng Guillian Barre và các bệnh thần kinh ngoại biên qua trung gian miễn dịch
	12
	3
	9

	5 
	Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ thần kinh
	12
	3
	9

	6 
	Parkinson
	12
	3
	9

	7 
	Bệnh tuỷ sống
	12
	3
	9

	8 
	Nhược cơ và hội chứng nhược cơ
	12
	3
	9

	9 
	Đau đầu
	12
	3
	9

	10 
	Chóng mặt
	12
	3
	9

	Tổng cộng
	120
	30
	90


Thực hành: Tại khoa Thần kinh Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ
1. Tham gia khám và điều trị bệnh nhân dưới sự giám sát của giảng viên bộ môn.

2. Đọc và phân tích các kết quả cận lâm sàng các bệnh thần kinh hay gặp.

3. Tham gia trực, bình bệnh án và giải quyết các trường hợp lâm sàng tại khoa thần kinh.

Phương pháp dạy học:

Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Thảo luận nhóm

· Trình chuyên đề

Phương pháp học và tự học

· Học theo nhóm

· Học theo chuyên đề tự soạn

· Tự học theo những chủ đề có hướng dẫn của giảng viên

Cán bộ giảng dạy: 

· TS Lê Văn Minh

· TS Lương Thanh Điền

· BS CK2 Nguyễn Văn Khoe

· ThS Nguyễn Thị Như Trúc

Tài liệu dạy học

Tài liệu giảng dạy:


1. Bộ môn Thần kinh (2017), Giáo trình thần kinh sau đại học, trường ĐHYD Cần Thơ.

Tài liệu tham khảo: 
Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn Chương (2016), Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học

2. Vũ Anh Nhị (2015), Sổ tay lâm sàng thần kinh, NXB Y học.

3. Vũ Anh Nhị (2013), Thần kinh học, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tiếng Anh

1. Allan H. Ropper, Robert H. Brown (2014), Principle of Neurology, 10th Edition, McGraw-Hill companies.

2. Aminoff MJ, Greenberg DA (2015), Clinical Neurology, 9th Edition, McGraw-Hill companies.

3. Longo D.L. (2015), Harrison’s Principles of Internal Medicine, 19th Edition, McGraw-Hill companies.

4. Stephen L. Hauser (2016), Harrison’s Neurology in Clinical Medicine, 4th Edition, McGraw-Hill companies

Phương pháp đánh giá học phần:

Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

 QUOTE ĐHP=,ĐCC +,ĐKTx2.+ (ĐTHPx7)-10.Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần:  QUOTE ĐHP=,,ĐKTx2.+ (ĐTHPx8)-10.Điểm thi kết thúc học phần: 100%

III. MÔN CHUYÊN NGÀNH
Học phần 1. Y LÝ CỔ TRUYỀN
	Tổng số ĐVHT:
 09
	Lý thuyết:
 04
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
215
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong, học viên phải:

1. Trình bày và phân tích được những học thuyết cơ bản của YHCT.

2. Trình bày và phân tích được nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh trong Y học cổ truyền.

3. Vận dụng được những lý luận của Y học cổ truyền trong thăm khám bệnh, giải thích chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

4. Nhận thức được tính khoa học và tính hệ thống của các học thuyết.

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Cơ sở triết học của YHCT
	5
	0

	2
	Khí, Huyết, Tân dịch
	10
	20

	3
	Tạng phủ
	10
	20

	4
	Bệnh nhân
	5
	20

	5
	Tứ chẩn
	10
	25

	6
	Bát cương
	5
	20

	7
	Biện chứng
	10
	25

	8
	Trị tắc
	5
	20

	
	Tổng số
	60
	150


Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập tại bệnh viện YHCT, bình bệnh án 

Phương pháp đánh giá:

Lý thuyết: thi trắc nghiệm

Thực hành: làm bệnh án và vấn đáp những vấn đề có liên quan đến y lý cổ truyền

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1.  TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).
2.  ThS. Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

1. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

6. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Y lý cổ truyền (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Hoàng Bảo Châu (2015), Danh từ thuật ngữ Y dược cổ truyền, NXB Y học

3. Trần Quốc Bảo (2010), Lý luận cơ bản YHCT, Sách dùng cho Sau đai học, NXB Y học

4. Trần Thúy (2006), Chẩn đoán học YHCT, NXB Y học

5. Trần Thúy (25006), Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn, NXB Y học

6. Trường Đại học Y Hà Hội (2012), Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học

Học phần 2. THƯƠNG HÀN LUẬN

	Tổng số ĐVHT:
 08
	Lý thuyết:
 03
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
195
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong, học viên phải:

1. Định nghĩa được bệnh thương hàn theo y học cổ truyền.

2. Trình bày được quy luật truyền biến của Thương hàn

3. Liệt kê được những triệu chứng chính của từng bệnh cảnh của Lục kinh

4. Liệt kê được tên, thành phần cấu tạo của bài thuốc chính cho từng bệnh cảnh

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	 THỰC HÀNH

	1
	Đại cương 
	3
	0

	2
	Biện Thái dương bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	3
	Biện Dương kinh bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	4
	Biện Thiếu dương bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	5
	Biện Thái âm bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	6
	Biện Thiếu âm bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	7
	Biện Quyết âm bệnh mạch chứng tịnh trị
	7
	25

	
	Tổng số
	45
	150


* Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập tại bệnh viện YHCT, bình bệnh án 

* Phương pháp đánh giá:

Lý thuyết: thi trắc nghiệm hoặc tự luận
Thực hành: làm bệnh án và vấn đáp những vấn đề có liên quan đến Thương hàn luận
Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Thương hàn luận (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác (2016), Hải Thượng y tông tâm lĩnh, NXB Y học

3. Hoàng Bảo Châu (2015), Danh từ thuật ngữ Y dược cổ truyền, NXB Y học

4. Nguyễn Bá Tĩnh (2012), Tuệ Tĩnh toàn tập, NXB Y học

5. Trương Trọng Cảnh (1995), Thương hàn luận, Tập 1: Thái dương bệnh, NXB Đồng Nai

6. Trường Đại học Y Hà Hội (2012), Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học

Học phần 3. ÔN BỆNH
	Tổng số ĐVHT:
 08
	Lý thuyết:
 03
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
195
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong, học viên phải:

1. Định nghĩa được bệnh ngoại cảm ôn bệnh theo y học cổ truyền.

2. Trình bày được các nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của ngoại cảm ôn bệnh

3. Phân biệt được các triệu chứng bệnh theo Vệ Khí Dinh Huyết
4. Trình bày được phương pháp chẩn đoán, điều trị và dự phòng trong Ôn bệnh

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Đại cương về ôn bệnh
	9
	30

	2
	Nguyên nhân bệnh và phát bệnh
	9
	30

	3
	Bệnh lý Vệ, Khí, Dinh, Huyết 
	9
	30

	4
	Phương pháp chẩn đoán Ôn bệnh 
	9
	30

	5
	Điều trị và dự phòng
	9
	30

	
	Tổng số
	45
	150


* Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập tại bệnh viện YHCT, bình bệnh án 

* Phương pháp đánh giá:

Lý thuyết: thi trắc nghiệm

Thực hành: làm bệnh án và vấn đáp những vấn đề có liên quan đến ngoại cảm ôn bệnh
Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Ôn bệnh (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Hoàng Bảo Châu (2015), Danh từ thuật ngữ Y dược cổ truyền, NXB Y học

3. Trần Quốc Bảo (2010), Lý luận cơ bản YHCT, Sách dùng cho Sau đai học, NXB Y học

4. Trần Thúy (25006), Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn, NXB Y học

5. Trần Thúy (2005), Ôn bệnh, NXB Y học

6. Trường Đại học Y Hà Hội (2012), Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học

Học phần 4. DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
	Tổng số ĐVHT:
 08
	Lý thuyết:
 03
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
215
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong, học viên phải:

1. Trình bày được các nguyên tắc phối ngũ và sự tương tác thuốc có thể xảy ra khi dùng thuốc YHCT.

2. Trình bày được thành phần, công dụng và giải thích ý nghĩa phương thang của các phương tễ thường dùng

3. Trình bày được các nguyên tắc chiết xuất và định tính các nhóm Saponin, Alkaloid, Flavonoid, Antraquinon, Tinh dầu.

4. Nêu được các vấn đề cần chú ý trong bào chế thuốc đông dược.

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Tác dụng dược lý của thuốc cổ truyền
	4
	0

	2
	Cấu tạo của phương tễ
	4
	20

	3
	Sự tương tác thuốc YHCT
	4
	20

	4
	Phương tễ
	15
	50

	5
	Đại cương về bào chế thuốc đông và kỹ thuật sắc thuốc thang
	4
	20

	6
	Nghiên cứu đông dược
	4
	0

	7
	Các hợp chất thiên nhiên mang hoạt tính sinh học
	5
	20

	8
	Phương pháp chiết xuất dược liệu
	5
	20

	
	Tổng số
	45
	150


Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập, kiến tập ở phòng thí nghiệm, phòng bào chế dược liệu
Phương pháp đánh giá:

Lý thuyết: thi trắc nghiệm

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

9. TS. Dương Xuân Chữ (Khoa Dược - Trường ĐHYD Cần Thơ).
10. ThS Phạm Thị Tố Liên (Khoa Dược - Trường ĐHYD Cần Thơ).

11. ThS Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Khoa Dược - Trường ĐHYD Cần Thơ).

12. ThS Phạm Thành Suôl. (Khoa Dược - Trường ĐHYD Cần Thơ).
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Dược học cổ truyền (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Đỗ Tất Lợi (2011), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học

3. Trần Quốc Bảo (2011), Thuốc Y học cổ truyền và ứng dụng lâm sàng (sách dùng cho Sau đại học), NXB Y học

4. Trần Quốc Bảo (2011), Bệnh học nội khoa YHCT, giáo trình Sau đai học, NXB Quân đội nhân dânViện YHCT Quân đội (2007), Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền, NXB Y học

5. Trần Văn Kỳ (2015), Dược học cổ truyền toàn tập, NXB Đà Nẵng

6. Võ Văn Chi (2012), Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học

Học phần 5. CHÂM CỨU
	Tổng số ĐVHT:
 09
	Lý thuyết:
 04
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
215
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong, học viên phải:

1. Trình bày được cơ sở thần kinh học của châm cứu.

2. Trình bày được nguyên tắc sử dụng huyệt và kỹ thuật châm cứu

3. Vận dụng kiến thức học được để điều trị bằng châm cứu trên lâm sàng.

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Cảm giác đau và cơ sở thần kinh sinh học của châm cứu
	5
	0

	2
	Hệ kinh lạc
	10
	0

	3
	Huyệt và nguyên tắc sử dụng huyệt
	10
	30

	4
	Kỹ thuật châm và cứu
	5
	30

	5
	Điện châm
	5
	15

	6
	Châm tê
	5
	15

	7
	Nhĩ châm
	5
	15

	8
	Mai hoa châm
	5
	15

	9
	Đầu châm
	5
	15

	  10
	Thủy châm
	5
	15

	
	Tổng cộng
	60
	150


* Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập tại bệnh viện YHCT. 

* Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: thi trắc nghiệm

- Thực hành: Làm bệnh án và vấn đáp những vấn đề liên quan đến châm cứu

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Châm cứu (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh – Chuyên ngành Châm cứu, NXB Y học

3. Hoàng Quý (2014), Châm cứu học Trung Quốc khái yếu, NXB Văn hóa thông tin. NXB Y học

4. Hồ Hữu Lương (2009), Huyệt Châm cứu trong Thần kinh học, NXB Y học

5. Lê Quý Ngưu (2012), Từ điển huyệt vị châm cứu, NXB Y học

6. Lê Quý Ngưu (2011), Học Châm cứu bằng hình ảnh, NXB Y học

Học phần 6. DƯỠNG SINH, XOA BÓP
	Tổng số ĐVHT:
 08
	Lý thuyết:
 03
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
195
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong, học viên phải:

1. Phân tích được cơ sở lý luận của phương pháp dưỡng sinh. 

2. Giải thích được ý nghĩa và tác dụng của một số phương pháp luyện thở, Thái cực quyền, bài tập với gậy.

3. Thực hành được các động tác dưỡng sinh và trình bày được phương thức phổ biến Dưỡng sinh vào cộng đồng.

4. Thực hành được kỹ thuật xoa bóp để điều trị bệnh trên lâm sàng.

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Cơ sở lý luận của phương pháp dưỡng sinh
	5
	0

	2
	Ứng dụng của Thư giãn và vấn đề chống stress
	5
	10

	3
	Luyện thở, thở 4 thì
	5
	20

	4
	Thái độ tâm thần trong cuộc sống
	5
	0

	5
	Các nguyên tắc kết hợp trong dưỡng sinh
	5
	0

	6
	Động tác dưỡng sinh
	5
	40

	7
	Tập gậy dưỡng sinh, thái cực quyền
	5
	20

	8
	Xoa bóp
	5
	40

	9
	Thực dưỡng
	5
	20

	
	Tổng số
	45
	150


* Giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: 
* Đánh giá:

- Lý thuyết: thi trắc nghiệm

- Thực hành: Làn bệnh án và vấn đáp những vấn đề có liên quan đến dưỡng sinh, xoa bóp

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình Dưỡng sinh xoa bóp (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Lê Quý Ngưu (2012), Từ điển huyệt vị châm cứu, NXB Y học

3. Nguyễn Nhược Kim (2008), Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, NXB Y học

4. Nguyễn Tài Thu (2012), Mãng châm chữa bệnh (Bộ sách châm cứu chữa bệnh), NXB Từ điển bách khoa

5. Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Xoa bóp, Bấm huyệt và Khí công, Dưỡng sinh,  NXB Y học

6. Trường Đại học Y Hà Hội (2012), Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học

Học phần 7. BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ
	Tổng số ĐVHT:
 10
	Lý thuyết:
 05
	Thực hành:
05

	Phân bố thời gian (tiết):
225
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CK1 YHCT


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn YHCT – Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học xong, học viên phải:

1. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, thể lâm sàng của các bệnh nội ngoại khoa thường gặp.
2. Trình bày nguyên tắc điều trị và điều trị cụ thể các bệnh nội ngoại khoa thường gặp

3. Khám, chẩn đoán và điều trị được các bệnh thường gặp trên lâm sàng

NỘI DUNG MÔN HỌC:
	TT
	TÊN BÀI HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Ngoại cảm bệnh chứng
	8
	10

	2
	Phế bệnh chứng
	8
	10

	3
	Tâm, Não bệnh chứng
	8
	20

	4
	Tỳ, Vị, Trường bệnh chứng
	8
	15

	5
	Can, Đởm bệnh chứng
	8
	20

	6
	Thận, Bàng quang bệnh chứng
	8
	20

	7
	Khí, Huyết, Tân dịch bệnh chứng
	9
	20

	8
	Kinh lạc chi thể bệnh chứng
	10
	20

	9
	Ngoại khoa bệnh học
	8
	15

	
	Tổng số
	75
	150


Phương pháp giảng dạy:

· Lý thuyết: thuyết trình, thực hiện các phương pháp dạy / học tích cực.

· Thực hành: thực tập tại bệnh viện, bình bệnh án
Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi trắc nghiệm hoặc tự luận
· Thực hành: làm bệnh án và vấn đáp những vấn đề có liên quan đến bệnh học và điều trị

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Tôn Chi Nhân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

2. ThS . Tạ Thanh Tịnh (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

3. ThS. Lê Thị Mỹ Tiên (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

4. BS.CKII. Lê Thị Ngoan (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

5. ThS. Châu Nhị Vân (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

6. ThS. Lê Minh Hoàng (Bm Y học cổ truyền - Trường ĐHYD Cần Thơ).

7. BS. CKII. Phạm Gia Nhâm (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

8. BS. CKII. Vũ Đình Quỳnh (BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY VÀ HỌC:
1. Bộ môn Y học cổ truyền (2015), Giáo trình bệnh học và điều trị (dành cho học viên chuyên khoa I ngành YHCT).

2. Phan Quan Chí Hiếu (2007), Bệnh học và điều trị Đông y, NXB Y học

3. Trần Quốc Bảo (2011), Thuốc Y học cổ truyền và ứng dụng lâm sàng (sách dùng cho Sau đại học), NXB Y học

4. Trần Thúy (2006), Chẩn đoán học YHCT, NXB Y học

5. Trần Thúy (2002), Ngoại khoa YHCT, NXB Y học

6. Trường Đại học Y Hà Hội (2012), Bài giảng Y học cổ truyền, NXB Y học

CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

(1)      ( 2)    ( 3)

	1
	Khám và điều trị Di chứng tai biến MMN
	≥ 4
	2
	1
	1

	2
	Khám và điều trị Viêm khớp dạng thấp
	≥ 4
	2
	1
	1

	3
	Khám và điều trị Thoái hoá  khớp
	≥ 4
	2
	1
	1

	4
	Khám và điều trị Đau thần kinh toạ
	≥ 4
	2
	1
	1

	5
	Khám và điều trị Loãng xương
	≥ 4
	2
	1
	1

	6
	Khám và điều trị Viêm gan mạn
	≥ 4
	2
	1
	1

	7
	Khám và điều trị Đái tháo đường
	≥ 4
	2
	1
	1

	8
	Khám và điều trị Suy nhược cơ thể
	≥ 4
	2
	1
	1

	9
	Khám và điều trị Sỏi niệu, Viêm đường tiết niệu
	≥ 4
	2
	1
	1

	10
	Điện châm điều trị bệnh
	≥ 5 
	0
	2
	3

	11
	Thực hành Thư giản và thở 4 thời
	≥ 5
	0
	2
	3


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ.

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng.

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng.

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP


1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

Sau khi hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo CK I, các học viên đủ điều kiện được tham gia dự thi tốt nghiệp :

Thi tốt nghiệp gồm 2 môn :

1. Ngoại ngữ : tương đương trình độ B có phần chuyên ngành

· Thời gian thi : 90 phút


 

· Hình thức thi: trắc nghiệm (đọc, nghe, hiểu)-ngữ pháp- đọc hiểu (trả lời câu hỏi)-dịch. (do khoa Ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ tổ chức)

2. Chuyên ngành:

a) Lý thuyết: MCQ, đúng/sai, case study, PMP 120 phút.

b) Thực hành:

· Trình bệnh án gồm:

· Khám bệnh nhân.

· Bình luận về chẩn đoán.

· Phân tích về điều trị.

· Vấn đáp.

 .
CƠ SỞ THỰC HÀNH

Thực hành lâm sàng: 

1. Khoa Thần kinh, Khoa Cấp cứu các bệnh viện bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

2. Các khoa Cấp cứu, Nội Nhi, Ngũ quan, Ngoại Phụ, Nội tổng hợp bệnh viện  YHCT thành phố  Cần Thơ.

PAGE  

